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MODEL   
Trọng lượng búa 240kg 320kg
Tần số 600-900 lần/phút 500-800 lần/phút
Lưu lượng dầu 35-65 lít/phút 45-70 lít/phút
Áp suất dầu làm việc 160-240 bar 160-240 bar
Công suất động cơ 24Hp 35Hp
Tốc độ đóng cọc 1-2m/ph 1-2m/ph
Chiều dài cọc tối đa 3m 4,5m
Khối lượng xe cơ sở 2,5 tấn 3,2tấn
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